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ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Sự cần thiết lập kế hoạch sử dụng đất

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (Điều 52 - Luật Đất đai 2013). 

Tại Khoản 2 Điều 37 Luật đất đai 2013 quy định “Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm”, là cơ sở pháp lý theo Luật để thực hiện các thủ tục thu hồi đất giải phóng mặt bằng, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các công trình dự án…. trên địa bàn huyện. Căn cứ tại khoản 6 Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định “Quý III hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của năm sau đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định”.
Nhận rõ tầm quan trọng của công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, thống nhất, hài hòa giữa các lĩnh vực, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu và Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Than Uyên đã tiến hành “Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024”. Đây sẽ là căn cứ mang tính pháp lý và khoa học, làm cơ sở sử dụng đất, phân bổ hợp lý quỹ đất, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao và bền vững đất đai, thiết lập các hành lang pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng, chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất,... phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Than Uyên.

2. Mục đích và yêu cầu lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024

a. Mục đích

 - Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ;
 - Cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 27/4/2203);
- Là căn cứ để thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng, chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý và đạt hiệu quả cao.


b. Yêu cầu

- Phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất được cấp trên phê duyệt;
- Đảm bảo nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực, kế hoạch sử dụng đất của các xã và thị trấn trên địa bàn huyện Than Uyên;
- Khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa và chiến lược phát triển bền vững của huyện.

3. Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024
- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

- Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; -Nghị định 148/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

- Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư số 01/20121/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
- Các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 03/NQ-HĐND ngày 22/3/2021;số 51/NQ-HĐND ngày 15/9/2021; số 65/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; số 09/NQ-HĐND ngày 29/3/2022; số 29/NQ-HĐND ngày 20/7/2022; số 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; số 11/NQ-HĐND ngày 20/5/2023; số 26/NQ-HĐND ngày 13/7/2023; số 37/NQ-HĐND ngày 11/9/2023; số 57/NQ-HĐND ngày 07/12/2023;
- Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh  Lai Châu về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;

- Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Than Uyên và vùng phụ cận đến năm 2035;

- Các Quyết định của UBND tỉnh: số 1794/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Than Uyên; số 388/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung số lượng dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Than Uyên; số 902/QĐ-UBND ngày  22/7/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô, địa điểm, số lượng dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh; số 1219/QĐ-UBND ngày  19/9/2022 về việc Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Than Uyên; điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh;
- Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;
- Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;

- Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh Lai Châu, kéo dài thời hạn thực hiện và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm dự án, công trình và nhu cầu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Than Uyên và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Than Uyên;

- Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Than Uyên;
- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ của huyện Than Uyên, nhiệm kỳ 2020-2025;

- Hồ sơ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Than Uyên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 huyện Than Uyên và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023;
- Hồ sơ hiện trạng đất đai các xã, thị trấn và huyện tính đến 12/2023, các công trình thực hiện đến 12/2023 huyện Than Uyên.

4. Bố cục của báo cáo thuyết minh tổng hợp 

Báo cáo thuyết minh tổng hợp “Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Than Uyên” ngoài phần đặt vấn đề, phần kết luận và kiến nghị, bố cục báo cáo gồm 04 phần sau:
Đặt vấn đề

Phần I: Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội;
Phần II: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2023;
Phần III: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024;
Phần IV: Giải pháp tổ chức thực hiện điều kế hoạch sử dụng đất.
Kết luận và kiến nghị.
5. Các sản phẩm của dự án

Sản phẩm lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Than Uyên được lập và bàn giao các cấp theo Điều 50 Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành phần bao gồm:
1. Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Than Uyên;

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;
3. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;

4. Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án phát sinh trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;

5. Bản đồ khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2024 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;

6. Bản đồ rà soát kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

* Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu được giao nộp tại các cơ quan như sau:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh  01 bộ;

- Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bộ;

- UBND huyện Than Uyên 01 bộ;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Than Uyên 01 bộ;

- Ủy ban nhân dân cấp xã: 01 bộ/xã.

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên

1.1.1. Điều kiện tự nhiên

* Vị trí địa lý:

Than Uyên nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lai Châu, cách thành phố Lai Châu khoảng 100 km về phía Tây Bắc theo Quốc lộ 32 và có toạ độ địa lý:

- Từ 21040' đến 22004' vĩ độ Bắc;

- Từ 103041’ đến 103058’ kinh độ Đông.

Huyện có vị trí giáp ranh như sau:

- Phía Bắc giáp huyện Tân Uyên;

- Phía Đông giáo tỉnh Lào Cai;

- Phía Đông Nam giáp tỉnh Yên Bái;

- Phía Tây và phía Tây Nam giáp tỉnh Sơn La.
Là một trong cửa ngõ của tỉnh đi tỉnh Yên Bái, tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La nên huyện có lợi thế trong phát triển các hoạt động giao thương, du lịch với các huyện lân cận trong và ngoài tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên do cự ly xa các đô thị, trung tâm kinh tế lớn vùng trung du miền núi Bắc Bộ và vùng Đồng bằng Sông Hồng nên quy mô các hoạt động kinh tế, du lịch của huyện bị hạn chế. Huyện Than Uyên có 12 đơn vị hành chính (01 thị trấn, 11 xã).

* Địa hình và địa mạo:

Than Uyên có địa hình bị chia cắt bởi hai hệ thống núi, hệ thống các dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm ở phía Đông Bắc và hệ thống các dãy núi ở phía Tây Nam. Địa hình được hình thành 03 khu vực:

- Khu vực phía Đông là sườn núi cao địa hình hiểm trở, độ dốc lớn.

- Khu vực phía Tây là đồi núi thấp có độ cao từ 600 - 1.800 m so với mặt nước biển.

- Khu vực giữa: Chạy dọc theo Quốc lộ 32, từ xã Phúc Than đến xã Mường Kim, có độ cao từ 500 - 650m so với mặt nước biển.

Dạng địa hình mang lại cơ hội của huyện phát triển thủy điện (địa hình dốc và nhiều sông, suối). Tuy nhiên địa hình đồi núi dốc, chia cắt mạnh gây trở ngại cho phát triển nông lâm nghiệp và trong giao thông và xây dựng.

* Khí hậu: 

Khí hậu mang nhiều tính chất của khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm có hai mùa rõ rệt: Mùa hè mưa nhiều, mùa đông thời tiết lạnh, khô và mưa ít.

- Về lượng mưa: Lượng mưa trung bình 1.800 - 2.200 mm/năm, phân bố không đồng đều theo mùa, tập trung chủ yếu vào mùa mưa (chiếm khoảng 80%). Trong các tháng 2, 3 và 4 thường có sương muối.

- Về nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình tháng trong năm từ 22(C đến 23(C. Tổng tích ôn trong năm đạt từ 9.000 đến 10.000(C.

- Về độ ẩm: Độ ẩm trung bình các tháng trong năm không quá 80%. Độ ẩm tăng dần trong mùa mưa và giảm dần trong mùa khô. 

- Chế độ gió: Có 2 hướng gió chính là Đông Đông Nam (lạnh và hanh khô), gió Tây Tây Bắc (khô và nóng). 

Đặc điểm khí hậu tạo lợi thế cho huyện trong phát triển một số cây công nghiệp có giá trị kinh tế (cao su, quế, chè, mắc ca) và cây ăn quả nhiệt đới.

* Thủy văn: 

Chế độ thủy văn của huyện chịu ảnh hưởng chủ yếu của sông Nậm Mu. Con sông này chạy dọc theo chiều dài của huyện từ phía Bắc xuống phía Nam, qua các xã Ta Gia, Khoen On, Mường Kim, Pha Mu và một số con suối chính là các suối: Nậm Vai (chảy qua Phúc Than, Mường Mít), suối Nà Khằm ở Mường Than, suối Nậm Bốn (chảy qua Hua Nà, Mường Cang, thị trấn Than Uyên) và suối Nậm Kim (chảy qua Mường Kim, Ta Gia).
Trong huyện có một số hồ nước: Hồ thủy điện Bản Chát, hồ thủy điện Huổi Quảng, hồ thị trấn Than Uyên ở Khu 3, hồ Khu 9, hồ Xuân Khiêng ở xã Mường Than, hồ Noong Thăng ở xã Phúc Than.

Tuy nhiên, địa hình dốc, mùa khô sông suối thường cạn kiệt, mùa mưa có lũ lụt gây xói mòn đất mạnh, khả năng sử dụng nước vào sản xuất bị hạn chế, giao thông đi lại khó khăn.

1.1.2. Các nguồn tài nguyên

* Tài nguyên đất:

Theo kết quả đánh giá tài nguyên đất cho thấy huyện Than Uyên có các loại đất như đất Feralit đỏ vàng, đất mùn trên núi cao, đất phù sa ngòi suối, trong đó:

- Nhóm đất chủ yếu trên địa bàn huyện là đất Feralit đỏ vàng hình thành trên đá sét và đá biến chất (Fs), phân bố ở hầu hết các xã.

- Nhóm đất Feralit đỏ vàng hình thành trên đá Mácma axit (HFa), loại đất này được hình thành tại chỗ do chế độ canh tác lúa nước từ lâu đời.

- Nhóm đất mùn vàng xám hình thành trên đá Mácma axit tập trung chủ yếu ở khu vực các xã Tà Mung, Ta Gia, Khoen On và một phần ở khu vực vùng núi xã Phúc Than, Mường Than.

- Đất mùn vàng đỏ hình thành trên đá sét và đá biến chất tập trung chủ yếu ở khu vực các xã Khoen On, Ta Gia, Tà Hừa, Mường Kim, Mường Than và Mường Mít.

- Đất vàng xám hình thành trên đá Mácma axit tập trung ở xã Tà Mung và một phần ở xã Mường Cang. 

Những khảo sát, đánh giá về thổ nhưỡng cho thấy, trên địa bàn huyện có diện tích đất khá lớn có thành phần cơ giới nhẹ, ít chua (hàm lượng từ trung bình đến khá) thích hợp cho canh tác lúa nước, cây công nghiệp.
* Tài nguyên nước

- Về nguồn nước mặt: Trên địa bàn huyện có khoảng 45 khe nước chính cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất phân bố đều ở các xã. Toàn huyện có 68 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung phân bố ở các xã, 05 công trình thủy điện (02 công trình có quy mô trung bình là thủy điện Huội Quảng và thủy điện Bản Chát).

- Về tài nguyên nước ngầm: Do đặc điểm địa hình và hoạt động của hiện tượng Karst nên Than Uyên có nguồn nước ngầm nông và trữ lượng nước ngầm không lớn, thường bị tụt thấp vào mùa khô.

Tài nguyên nước trên địa bàn huyện tạo nhiều lợi thế cho huyện trong việc: Phát triển thủy điện nhỏ và vừa trên mạng lưới sông, suối; xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; phát triển khai thác và nuôi trồng thủy sản, thủy cầm ở các lòng hồ thủy điện (Bản Chát, Huội Quảng). Diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện Huội Quảng, Bản Chát thuận lợi phát triển nuôi cá lồng.

* Tài nguyên rừng và thảm thực vật

- Tài nguyên rừng: Là địa phương có địa hình núi cao, khí hậu đa dạng, diện tích rừng lớn nên huyện Than Uyên có nguồn tài nguyên rừng rất phong phú, có điều kiện phát triển nền sản xuất hàng hoá với nhiều lâm sản quý. Đến năm 2022, Than Uyên có 40.974,66 ha đất lâm nghiệp. Trong đó: Đất rừng sản xuất là 27.366,87 ha và đất rừng phòng hộ là 13.607,80 ha. Đây là nguồn lợi tiềm ẩn to lớn về kinh tế nhưng chưa được khai thác và sử dụng tốt. Rừng Than Uyên có nhiều loại gỗ quý có giá trị kinh tế cao như: lát, chò chỉ, nghiến, táu, pơ mu; các cây đặc sản như: cánh kiến đỏ, song, mây, tre và một số lâm sản khác.
- Thảm thực vật: Trước đây, rừng ở Than Uyên thuộc loại rừng nhiệt đới với quần thể thực vật rất phong phú. Trong đó có nhiều loại gỗ quý có giá trị kinh tế cao như lát, chò chỉ, nghiến, tấu… Các loại cây đặc sản như thảo quả, cọ khiết (cây cánh kiến), song mây, sa nhân… Hiện nay chủ yếu còn lại là rừng nghèo, rừng đang được khoanh nuôi tái sinh và rừng trồng chưa khép tán, trong khi diện tích rừng trung bình, rừng giàu và các vạt rừng nguyên sinh chỉ còn ít ở những vùng núi cao.

* Tài nguyên khoáng sản:
Theo kết quả điều tra địa chất, khoáng sản do Cục địa chất khoáng sản Việt Nam, trên địa bàn huyện có một số loại khoáng sản:

- Khoáng sản than: Trên địa bàn huyện có mỏ than Nậm Than, xã Mường Than có quy mô nhỏ.

- Khoáng sản vàng: Có các điểm vàng Én Luông xã Mường Than - Bản Lướt - xã Mường Kim, bản Nà Bàn - xã Hua Nà; điểm quặng phóng xạ bản Nà Bàn - xã Hua Nà; mỏ nước nóng bản Mé - xã Mường Cang.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện có một lượng đá, cát, sỏi có trữ lượng lớn và có thể khai thác để phục vụ cho nhu cầu sản xuất vật liệu xây dựng.

* Tài nguyên du lịch và nhân văn:

- Tính đến hết thời điểm 2022 dân số trung bình huyện Than Uyên là 69.950 người (theo niên giám thống kê 2022). Người dân sống tập trung đông đúc ở khu vực thành thị và dải giác ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Người dân sống ở thành thị ngoài công nhân viên chức, thì chiếm số đông chủ yếu là người buôn bán kinh doanh,... còn khu vực nông thôn chủ yếu người dân tham gia vào hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và khi hết mùa vụ thì tham gia vào các ngành nghề xây dựng, khai thác đá, công nhân theo thời vụ,…

- Than Uyên là huyện khá phong phú về bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử, di sản văn hóa. Huyện có các dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 87%, bao gồm các dân tộc Thái, Kinh, Mông, Khơ Mú, Dao… Mỗi dân tộc đều có phong tục, lễ hội văn hóa, các điệu múa, các làn điệu hát dân ca đặc sắc riêng và nghệ thuật tạo hình được thể hiện rất độc đáo trên các bộ trang phục đa sắc màu; nghệ thuật kiến trúc trong các ngôi nhà truyền thống; các sản phẩm thủ công như dệt thổ cẩm, đan lát... Đây là tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng trong những năm tới.

- Trên địa bàn huyện có một số di tích văn hóa, lịch sử: Di tích đèo Khau Co; Bản Nà Khương (xã Mường Kim) - một trong những căn cứ du kích thời kỳ chống Pháp, những năm 1950-1951; Bản Lướt - xã Mường Kim là một địa danh lịch sử của huyện Than Uyên, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tiền thân của Đảng bộ tỉnh Lai Châu ngày nay; Quần thể hang động bản Mè; Quần thể hang động bản Thẩm Nánh; Quần thể di tích khảo cổ Thẩm Đán Chể; Di tích đồn Pháp tại xã Phúc Than; Hồ thuỷ điện Bản Chát, Huội Quảng. Trong những năm tới khi hạ tầng giao thông hoàn thiện và phát triển đồng bộ, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Than Uyên phát triển du lịch văn hóa, lịch sử và du lịch sinh thái lòng hồ thủy điện.

1.2. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội

1.2.1. Về kinh tế

*  Khu vực kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
- Trồng trọt:

Phát triển cây lương thực (lúa, ngô) là chủ yếu, ngoài ra còn diện tích cây ăn quả, công nghiệp lâu năm (chè, cao su, mắc ca…). Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm 8.012,1 ha (thấp hơn 65,1 ha so với cùng kỳ năm trước). Tổng diện tích cây lương thực có hạt đạt 6.611,8 ha (thấp hơn  52,9 ha so với cùng kỳ năm trước). Tổng sản lượng lương thực ước đạt 16.954,7 tấn (thấp hơn 347,4 tấn so với cùng kỳ năm trước). Các loại cây rau, màu Nhân dân đã thu hoạch hoặc đang chăm sóc, phát triển thuận lợi. Vận động triển khai liên kết bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp, hợp tác xã: Chanh leo quy mô 70,23 ha; bí xanh 6,2 ha tại các xã Phúc Than, Mường Than, Mường Cang, Mường Kim, Ta Gia; dưa chuột 05 ha tại các xã Mường Than, Mường Cang, Hua Nà, Mường Kim; dưa dấu 4,72 ha tại Mường Kim; dâu tây 1,2 ha tại xã Mường Than, Mường Cang; nho Hạ Đen 0,2 ha tại xã Hua Nà... Tiếp tục triển khai các mô hình liên kết sản phẩm trên địa bàn huyện với các Công ty Phúc An Phát, Đồng Giao. Các sản phẩm như: chanh leo, ớt, rau mầu, ngô ngọt, dưa chuột, dưa bao tử, bắp cải... Mô hình trồng ớt liên kết của Công ty Phúc An Phát là 22 ha.
Trồng mới chè được 130/130 ha (đạt 100% kế hoạch). Triển khai thực hiện mô hình thâm canh chè theo tiêu chuẩn Vietgap tại xã Tà Mung với quy mô 10,5 ha. Sản lượng chè búp tươi 9 tháng đầu năm ước đạt 6.100 tấn (đạt 83,8% kế hoạch, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước). Tổng diện tích cao su trên địa bàn huyện 1.014,5 ha, diện tích cho khai thác 215,99 ha, sản lượng khai thác mủ cao su 9 tháng đầu năm ước đạt 77,05 tấn (tăng 87,6% so với cùng kỳ năm trước. Triển khai các xã rà soát đất triển khai Dự án trồng cây ăn quả liên kết tiêu thụ sản phẩm với quy mô 70,2 ha (cây mít siêu sớm 45,2 ha; cây mơ 25 ha). Hiện cây mít siêu sớm Nhân dân đã trồng xong; cây mơ hiện Nhân dân đã làm đất xong chuẩn bị trồng (Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 09 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023).
- Chăn nuôi, thú ý:
Công tác chăn nuôi, thú y đang được tiếp tục quan tâm thực hiện, nhìn chung đàn gia súc phát triển ổn định. Tổng đàn vật nuôi chính là 55.650 con (đạt 99,4% kế hoạch, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước), trong đó: Đàn trâu 14.650 con; đàn bò 7.350 con; đàn lợn 33.650 con. Tổng đàn gia cầm ước đạt trên 322.000 con. Tốc độ tăng đàn gia súc ước đạt 5,4%. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp phát vắc xin và thuốc sát trùng cho các xã, thị trấn triển khai tiêm phòng cho đàn vật nuôi và phun khử trùng tiêu độc môi trường. Trong 9 tháng đầu năm không phát hiện dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn vật nuôi. Công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định (Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 09 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023).
- Thuỷ sản: 

Tổng số hộ có hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn toàn huyện là 4.387 hộ, trong đó: Nuôi trên ao, hồ là 4.313 hộ; nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện 67 hộ với tổng số 590 lồng; 07 hợp tác xã với tổng số 249 lồng. Tổng số lồng cá hiện có trên lòng hồ thủy điện hiện có là 979 lồng, trong đó làm mới 140/155 lồng (xã Ta Gia 44 lồng, xã Mường Cang 11 lồng, xã Mường Kim 85 lồng); số còn lại 15 lồng xã Mường Kim đang chuẩn bị vật tư để làm. Công tác nuôi trồng thủy sản đang dần phát triển ổn định góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân; 9 tháng đầu năm không phát hiện dịch bệnh xảy ra trên đàn thủy sản. Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng 9 tháng đầu năm ước đạt 625 tấn (đạt 70% kế hoạch, tăng 59,8% so với cùng kỳ năm trước). (Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 09 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023).
- Lâm nghiệp: 

Tăng cường quản lý và bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng mới rừng. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2022 ước đạt 37,79%. Diện tích có rừng đạt 29.937,19 ha, diện tích chưa thành rừng là 29.231,89 ha (theo quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND huyện Than Uyên).
* Khu vực kinh tế công nghiệp, xây dựng
Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 631.970 triệu đồng (đạt 76,4% kế hoạch; thấp hơn 24,7% so cùng kỳ năm trước). Nguyên nhân do sản lượng điện giảm và thủy điện Mường Mít chưa phát điện theo kế hoạch. (Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 09 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2022).
Xây dựng và phát triển các nhà máy thủy điện, trên địa bàn huyện hiện nay có: 4 nhà máy thủy điện đang vận hành; 2 nhà máy đang đầu tư xây dựng; 04 dự án quy hoạch nhà máy; 124 trạm biến áp; 12 xã có điện; 13.894 hộ được sử dụng điện. Khai thác và chế biến khoáng sản, xây dựng các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất phù hợp với khả năng tài nguyên, có 3 nhà máy sản xuất gạch ở xã Mường Than. Phát triển các nhà máy cấp nước sạch: Trên địa bàn huyện hiện có 2 máy nước sạch gồm: Nhà máy nước Nà Khằm, cung cấp nước cho địa bàn xã Mường Than. Hiện nay nhà máy này đang được tiến hành thi công nâng cấp để đáp ứng tốt hơn về chất lượng và số lượng nước cung cấp cho Nhân dân; Nhà máy nước Hua Nà, cung cấp nước cho địa bàn xã Mường Cang, Hua Nà và Thị trấn Than Uyên.

Từng bước tiến tới xây dựng thương hiệu đối với những hàng hóa có thế mạnh. Khuyến khích phát triên cơ sở chế biến thức ăn gia súc quy mô nhỏ, các điểm chế biến nông, lâm sản tại các xã Tà Hừa, Mường Kim, Ta Gia, Khoen On, Pha Mu. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm quy mô nhỏ chủ yếu là hộ gia đình với các sản phẩm xay sát thóc gạo, làm đậu, giò chả, bánh, thịt sấy... phục vụ tiêu dùng tại địa phương. Đã xây dựng thương hiệu gạo Séng Cù Than Uyên. Hỗ trợ phát triển các cơ sở sản xuất đồ gỗ nội thất tại các xà Phúc Than, thị trấn Than Uyên, Mường Cang, Mường Kim, phát triển một số nghề mây tre, dệt thổ cẩm. Đã có cơ sở sản xuất gạch không nung tại xã Mường Than của Công ty cổ phần phát triển Bảo Dương phục vụ nhu cầu trên địa bàn huyện và phục vụ các huyện lân cận.

* Khu vực kinh tế thương mại, dịch vụ

- Dịch vụ - thương mại:
Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, các hoạt động quản lý thị trường, kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng được tăng cường; đảm bảo cung ứng đủ hàng hoá thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân và bình ổn giá cả thị trường. Hạ tầng dịch vụ thương mại tiếp tục được đầu tư, mở rộng phát triển.. Công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn đang tiếp tục thực hiện. Hệ thống doanh nghiệp đầu mối, cửa hàng bán lẻ, siêu thị, tiếp tục phát triển. Hiện nay trên địa bàn huyện có 804 cơ sở bán lẻ; 02 siêu thị mini; 01 bách hóa tổng hợp. Ngoài ra trên địa bàn huyện có 02 chợ nhà nước đầu tư 100% gồm: chợ trung tâm Thị trấn Than Uyên (chợ hạng II) và chợ xã Mường Than hạng III (Chủ trương của tỉnh là giao cho doanh nghiệp, HTX thực hiện quản lý kinh doanh chợ, nhưng hiện tại việc tổ chức chuyển đổi mô hình quản lý chợ đang bị vướng mắc về cơ chế nên chưa thực hiện được). Thương mại dịch vụ có sự tăng trưởng trở lại sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặt biệt trong thời gian huyện tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa - Du lịch tỉnh Lai Châu; Tết Độc lập, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XI, năm 2022 và Kỷ niệm 70 năm ngày giải phòng huyện Than Uyên. Tổng doanh thu thương mại đạt 722,9 tỷ đồng (đạt 93,7% kế hoạch, tăng 10,9 % so với cùng kỳ năm trước). So với cùng kỳ năm trước, lĩnh vực bán lẻ hàng hóa tăng 23,3%, dịch vụ thông tin liên lạc tăng 15,3%, vận tải tăng 4,9%; tuy nhiên, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm 16,1%. (Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 09 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023).
- Vận tải: 

Dịch vụ vận tải phát triển cả về số lượng và chất lượng, phát triển thêm 04 tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, ... Đầu tư xây dựng các điểm trung chuyển hàng hóa và kho bãi tại các địa điểm: Thị trấn Than Uyên, xã Phúc Than và xã Khoen On. Quản lý khai thác có hiệu quả các tuyến đường thủy trong khu vực lòng hồ thủy điện Huội Quảng, Bản Chát.

- Du lịch: 

Với diện tích tự nhiên trải rộng tới 79.227,31 ha, đặc biệt có địa hình đa dạng được thiên nhiên ưu dãi, nhiều cảnh quan đẹp đã tạo cho Than Uyên nguồn tiềm năng du lịch tự nhiên qúy giá làm cơ sở cho việc phát triên các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng chữa bệnh...Trong các điểm danh thắng quan trọng ở Than Uyên phải kể đến khu di tích lịch sử cách mạng Bản Lướt; Di chỉ khảo cổ học Thẳm Đán Chể xã Mường Kim; Quần thể hang động bản Mè xã Ta Gia; Hồ Noong Thăng xã Phúc Than; Lòng hồ thủy điện Huổi Quảng - Bản Chát... là những tài nguyên du lịch tự nhiên thực sự có khả năng hấp dẫn khách du lịch. 
Hoạt động quảng bá du lịch được đẩy mạnh truyền thông các trang mạng xã hội. Một số hoạt động trải nghiệm mới như: chợ đêm Ta Gia, Zipline Vịnh Pá Khôm, xã Pha Mu,... bước đầu đã thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan và trải nghiệm. Đã đã đón 187.291 lượt khách du lịch, số lượt khách lưu trú là 34.290/34.285 lượt (đạt 100,01% kế hoạch; tăng 67,3% so với cùng kỳ năm trước); trong đó chương trình Tết Độc lập, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XII, Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 đã đón 84.535 lượt khách (khách lưu trú là 5.385 luợt; khách du lịch không lưu trú là 79.150 lượt) (Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 09 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023).
1.2.2. Về văn hóa - xã hội

* Giáo dục - đào tạo:

Kết thúc năm học 2022-2023 chất lượng cấp tiểu học, GDTX tăng so với cùng kỳ năm học trước; chất lượng giáo dục đại trà cấp THCS, THPT giảm so với cùng kỳ năm học trước do tiêu chí đánh giá học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 yêu cầu học sinh phát triển toàn diện hơn so với chương trình giáo dục phổ thông 2006. Phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đảm bảo an toàn, nghiêm túc: không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt: 629/629 = 100%. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho 1.585 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. (Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 09 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023).
* Y tế - dân số:

Trung tâm Y tế huyện Than Uyên gồm có: 01 bệnh viện huyện có 08 khu nhà, diện tích sử dụng 9.751 m2; 01 đội Y tế dự phòng có 02 dãy nhà 297 m2; 01 đội chăm sóc sức khỏe sinh sản có 01 khu nhà, diện tích sử dụng 141m2;12 Trạm Y tế xã, thị trấn có nhà xây kiên cố, cấp IV cơ bản đủ công trình phụ trợ.

+ Trung tâm Y tế huyện có diện tích 17.164,5 m2; (Trong đó có 4.017,4 m2 diện tích của Trung tâm giáo dục thường xuyên bàn giao bổ sung cho Trung tâm Y tế huyện sử dụng vào mục đích xây dựng mở rộng diện tích Bệnh viện huyện Than Uyên), đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ 12 Trạm Y tế xã, thị trấn có tổng diện tích 26.679,4 m2.Trong đó: 08 Trạm Y tế đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 04 Trạm Y tế xã (Hua Nà; Khoen On; Pha Mu; Tà Hừa) chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh được tập trung chỉ đạo, thực hiện. Trong 9 tháng đã khám cho 130.929 lượt bệnh nhân (đạt 74,8% kế hoạch, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 775/5.266 chiếm 14,72% (vượt kế hoạch, giảm 0,68% so với cùng kỳ năm trước); suy dinh dưỡng thể thấp còi là 1.180/5.266 chiếm 22,41% (vượt kế hoạch, giảm 2,11% so với cùng kỳ năm trước). Tổng số bà mẹ sinh con thứ 3 trở lên 108 bà mẹ chiếm 19,1% (tăng 5% so với cùng kỳ). Cán bộ, đảng viên sinh con thứ 3 trở lên 21 (tăng 06 người so cùng kỳ). Số bệnh nhân được điều trị bằng Methadone là 317 bệnh nhân (đạt 113,2% kế hoạch, tăng 10,4% so cùng kỳ). (Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 09 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023).
* Về văn hóa - thông tin - thể thao, truyền thanh và truyền hình:

Tổ chức thành công chương trình “Chào năm mới” 2023; chương trình Tết Độc lập, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XII, Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 với nhiều hoạt động phong phú, đặc biệt lần đầu tiên hoạt động bay trải nghiệm ngắm cảnh từ máy bay trực thăng; Giải đua Mô tô địa hình đã được triển khai tạo điểm nhấn để phát triển du lịch của huyện. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 như: Chương trình văn nghệ đón giao thừa, bắn pháo hoa, phục dựng Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông, tổ chức Lễ hội Lùng Tùng, Xòe chiêng,... thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham dự. Tổ chức thành công Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 với các hoạt động phong phú.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức khảo sát để nâng quy mô tổ chức Tết Độc lập vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh ngày 02/9 hàng năm gắn với Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch huyện Than Uyên lên quy mô cấp tỉnh. UBND huyện đã phối hợp với Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, văn nghệ dân gian gắn với chiến lược phát triển du lịch văn hóa - sinh thái huyện Than Uyên”; phối hợp với Chi hội nhiếp ảnh tỉnh Lai Châu, hội viên Chi hội Văn học - Nghệ thuật huyện, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hồ Gươm (Thành phố Hà Nội) tổ chức Trại sáng tác “Ảnh đẹp du lịch Than Uyên”. Phối hợp với Đoàn khảo sát của Bảo tàng tỉnh khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích Danh lam thắng cảnh hang Thẳm Đán Min, xã Tà Hừa để lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích. Tổ chức rà soát, thống kê di sản văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.Thành lập 04 Ban Vận động Bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023
2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023
2.1.1. Kết quả đánh giá theo chỉ tiêu sử dụng đất năm 2023

Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt, đến nay UBND huyện đã triển khai việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Than Uyên. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất dự kiến đến 31/12/2023 như sau:

Bảng 01: Kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất năm 2023

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Diện tích kế hoạch được duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	Diện tích (ha)
	So sánh

	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-) ha
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)-(4)
	(7)=(5)/(4)*100%

	1
	Đất nông nghiệp
	52.577,38
	50.908,06
	-1.669,32
	96,83

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất trồng lúa
	3.644,93
	3.693,59
	48,66
	101,33

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	2.413,23
	2.445,56
	32,33
	101,34

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	2.737,40
	2.855,61
	118,21
	104,32

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	3.082,54
	2.771,90
	-310,64
	89,92

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	13.566,77
	13.607,45
	40,68
	100,30

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	29.311,11
	27.811,90
	-1.499,21
	94,89

	 
	Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	17.100,25
	17.100,16
	-0,09
	100,00

	1.6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	157,78
	163,12
	5,34
	103,39

	1.7
	Đất làm muối
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	76,86
	4,49
	-72,37
	5,85

	2
	Đất phi nông nghiệp
	7.291,10
	6.935,99
	-355,11
	95,13

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đất quốc phòng
	78,02
	78,02
	0,00
	100,00

	2.2
	Đất an ninh
	3,49
	3,08
	-0,41
	88,19

	2.3
	Đất cụm công nghiệp
	50,00
	0,00 
	-50,00
	0,00  

	2.4
	Đất thương mại, dịch vụ
	6,31
	2,00
	-4,31
	31,77

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	43,63
	5,60
	-38,03
	12,84

	2.6
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	4,87
	4,87
	0,00  
	100,00

	2.7
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	31,21
	27,28
	-3,93
	87,42

	2.8
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	1.233,76
	1.002,88
	-230,88
	81,29

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất giao thông
	623,94
	517,15
	-106,79
	82,88

	-
	Đất thủy lợi
	83,97
	81,09
	-2,88
	96,57

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	7,73
	7,14
	-0,59
	92,34

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	4,41
	4,39
	-0,02
	99,50

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	52,44
	52,38
	-0,06
	99,89

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	4,86
	4,86
	0,00
	100,00

	-
	Đất công trình năng lượng
	333,77
	212,02
	-121,75
	63,52

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	0,51
	0,52
	0,01
	101,96

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	3,70
	3,70
	0,00
	100,00

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	2,22
	2,22
	0,00
	100,00

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	115,27
	116,50
	1,23
	101,07

	-
	Đất chợ
	0,94
	0,90
	-0,04
	95,98

	2.9
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	2,49
	2,23
	-0,26
	89,58

	2.10
	Đất ở tại nông thôn
	450,67
	441,83
	-8,84
	98,04

	2.11
	Đất ở tại đô thị
	95,35
	55,50
	-39,85
	58,20

	2.12
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	6,77
	6,86
	0,09
	101,34

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	2,83
	2,83
	0,00
	100,00

	2.14
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	340,64
	361,73
	21,09
	106,19

	2.15
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	4.941,08
	4.941,28
	0,20
	100,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	19.358,84
	21.383,27
	2.024,43
	110,46


(Nguồn: Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh Lai Châu và Thống kê đất đai năm 2022; kết quả thực hiện các công trình dự án đến 31/12/2023 huyện Than Uyên)

2.1.2. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023

Bảng 02. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích CMĐ được duyệt (ha)
	Diện tích CMĐ đã thực hiện (ha)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)/(4)
*100

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	252,70
	3,37
	1,33

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	46,33
	0,21
	0,45

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	28,95
	0,21
	0,73

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	104,09
	0,78
	0,75

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	25,63
	0,04
	0,16

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH/PNN
	29,03
	0,35
	1,21

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD/PNN
	
	
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	43,52
	1,94
	4,46

	
	Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN/PNN
	
	
	

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS/PNN
	4,09
	0,05
	1,22

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	
	69,05
	0,00
	0,00

	2.1
	Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RPH/NKR(a)
	12,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	RSX/NKR(a)
	57,05
	0,00
	0,00

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	4,85
	0,00
	0,00


- Theo kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp được duyệt là 252,70 ha; thực hiện chuyển mục đích được 3,37 ha, đạt 1,33% so với kế hoạch. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 để thực hiện các dự án: Thuỷ điện Mường Mít (Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh); Kè chống sạt lở bảo vệ dân cư, cơ sở hạ tầng tại các huyện Phong Thổ, Than Uyên và Mường Tè - Tuyến kè bản Lướt, xã Mường Kim, huyện Than Uyên (Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh); Đường nối từ QL32 (Km344+480) đi dự án chỉnh trang đô tạo quỹ đất đấu giá, tái định cư và phát triển kinh tế- xã hội khu 8 thị trấn than uyên, huyện Than Uyên (Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh) và thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân từ đất nông nghiệp sang đất ở và đất thương mại dịch vụ.
Nguyên nhân kết quả thực hiện đạt thấp do các công trình chưa thực hiện được như: Dự án xây dựng khu dân cư 5A-7B, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên; Thủy điện Nậm Mở 2; Thủy điện Nậm Mở 1A... Hay một số dự án đang thực hiện thu hồi, GPMB, chưa hoàn thiện hồ sơ giao đất CMĐ sử dụng đất như: Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc vốn vay ADB và Chính phủ Úc tài trợ; Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Trụ sở Công an xã Phúc Than; Trụ sở Công an xã Mường Than...
- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp được duyệt là 69,05 ha; kết quả chưa thực hiện được so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do chưa thực hiện một số dự án như: Chuyển mục đích sang đất trồng cây lâu năm tại các xã, thị trấn; Chuyển mục đích sang đất trồng cây hàng năm tại các xã, thị trấn; Vùng nông nghiệp khác xã Pha Mu; Trang trại nuôi lợn công nghệ cao tại xã Mường Kim trên địa bàn huyện Than Uyên...
- Kết quả đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở được phê duyệt là 4,85 ha; kết quả chưa thực hiện được so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do các dự án đất ở lấy vào đất phi nông nghiệp không phải đất ở chưa thực hiện được như: Dự án xây dựng khu dân cư 5A-7B, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên... Hay một số dự án đã hoàn thiện mặt bằng, đang triển khai đấu giá quyền sử dụng đất, chưa hoàn thiện hồ sơ về giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất như: Dự án chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất đấu giá, tái định cư và phát triển kinh tế-xã hội khu 8 thị trấn Than Uyên huyện Than Uyên; Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Tạo quỹ đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất dọc ven QL32) đoạn từ đường vào Én nọi đến trạm xăng số 13 xã Mường Than, huyện Than Uyên...
2.1.3. Kết quả thực hiện thu hồi đất năm 2023


Bảng 03: Kết quả thu hồi đất năm 2023 huyện Than Uyên

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích thu hồi đất được duyệt (ha)
	Diện tích đã thu hồi đất (ha)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)= (5) /(4)

*100%

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	240,07
	7,94
	3,31

	1.1
	Đất trồng lúa 
	LUA
	45,13
	2,24
	4,96

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	28,07
	1,47
	5,24

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	93,84
	3,19
	3,40

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	25,40
	0,60
	2,36

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	29,03
	0,00
	0,00

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	43,13
	1,70
	3,94

	1.6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	3,53
	0,21
	5,95

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	53,89
	2,88
	5,34

	2.1
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng 
	SKX
	3,92
	0,00
	0,00

	2.2
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	26,48
	1,03
	3,89

	-
	Đất giao thông
	DGT
	21,24
	0,67
	2,45

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	3,50
	0,05
	1,43

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	0,06
	0,00
	0,00

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	0,02
	0,00
	0,00

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	0,31
	0,01
	3,23

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	0,12
	0,00
	0,00

	-
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	0,01
	0,00
	0,00

	-
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng
	NTD
	1,23
	0,30
	24,39

	2.3
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0,70
	0,00
	0,00

	2.4
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	13,73
	0,19
	1,38

	2.5
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	1,27
	0,00
	0,00

	2.6
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	0,09
	0,00
	0,00

	2.7
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	7,38
	1,66
	22,49

	2.8
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	0,32
	0,00 
	0,00 



Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023, UBND huyện đã triển khai thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án (thu hồi đất của 09 tổ chức; 389 hộ gia đình, cá nhân). Kết quả cụ thể như sau:

- Kết quả thực hiện thu hồi đất nông nghiệp được duyệt là 240,07 ha; kết quả là thu hồi được 7,94 ha, đạt 3,31% so với kế hoạch:

+ Một số dự án đã thực hiện thu hồi đất trong năm 2023 như: Thuỷ điện Mường Mít; Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ngân hàng Châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ (tuyến đường nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại xã Phúc Than, huyện Than Uyên) (lần 5); Kè chống sạt lở bảo vệ dân cư, cơ sở hạ tầng tại các huyện Phong Thổ, Than Uyên và Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Hạng mục: Tuyến kè bản Lướt, xã Mường Kim, huyện Than Uyên); Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Tạo quỹ đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất dọc ven đường QL32) đoạn từ đường vào Én Nọi đến Trạm xăng số 13 xã Mường Than, huyện Than Uyên...

+ Nguyên nhân việc thu hồi đất nông nghiệp chưa đạt kế hoạch là do một số công trình dự án cần thu hồi đất nông nghiệp chưa thực hiện được như: Hạ tầng đô thị thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên; Đường giao thông vùng cây gỗ lớn các xã Mường Mít, Ta Gia; Kè bảo vệ đất lúa bản Phiêng cẩm xã Mường Cang; Kè suối Nậm Lưng bảo vệ đất lúa và dân cư bàn Là 1, Là 2 xã Mường Kim...


- Kết quả thực hiện thu hồi đất phi nông nghiệp được duyệt là 53,89 ha; kết quả là thu hồi được 2,88 ha, đạt 5,34% so với kế hoạch.
+ Một số dự án đã thực hiện thu hồi đất trong năm 2023 như: Thuỷ điện Mường Mít; Kè chống sạt lở bảo vệ dân cư, cơ sở hạ tầng tại các huyện Phong Thổ, Than Uyên và Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Hạng mục: Tuyến kè bản Lướt, xã Mường Kim, huyện Than Uyên); Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Đường nội đồng sản xuất vùng chè bản Loong Co Phày xã Mường Cang; Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Tạo quỹ đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất dọc ven đường QL32) đoạn từ đường vào Én Nọi đến Trạm xăng số 13 xã Mường Than, huyện Than Uyên...
Chỉ tiêu thu hồi đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối đạt tỷ lệ cao (22,49%) để thực hiện dự án: Thuỷ điện Mường Mít (Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thực hiện dự án thủy điện Mường Mít (lần 3).

+ Nguyên nhân việc thu hồi đất phi nông nghiệp chưa đạt kế hoạch là do một số công trình dự án cần thu hồi đất nông nghiệp chưa thực hiện được như: Hạ tầng đô thị thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên; Đường giao thông vùng cây gỗ lớn các xã Mường Mít, Ta Gia; Kè bảo vệ đất lúa bản Phiêng cẩm xã Mường Cang; Kè suối Nậm Lưng bảo vệ đất lúa và dân cư bàn Là 1, Là 2 xã Mường Kim...
2.1.4. Kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023

Bảng 04. Kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

 năm 2023

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích được duyệt (ha)
	Diện tích đã thực hiện (ha)
	Tỷ lệ (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(5)/(4)*100

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	2.530,39
	261,06
	10,32

	1.1
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	744,74
	169,10
	22,71

	1.2
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	1.743,28
	91,96
	5,28

	1.3
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	42,37
	0,00
	0,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	108,05
	5,96 
	5,52

	2.1
	Đất an ninh
	CAN
	 
	
	

	2.2
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	20,87
	0,00
	0,00

	2.3
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	0,68
	0,00
	0,00

	2.4
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	14,33
	0,00
	0,00

	2.5
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng 
	SKX
	3,50
	0,00
	0,00

	2.6
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	52,26
	5,96
	11,40

	2.7
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	0,77
	0,00
	0,00

	2.8
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	11,30
	0,00
	0,00

	2.9
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	4,34
	0,00
	0,00



- Kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng mục đích nông nghiệp: Kế hoạch được duyệt là 2.530,39 ha, kết quả thực hiện là 261,06 ha, đạt tỷ lệ 10,32%.
+ Một số chỉ tiêu sử dụng đất đạt tỷ lệ cao (Đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm): Do trong năm 2023 đã thực hiện một số dự án như: Dự án trồng 5000 ha cây cao su tại huyện Than Uyên và Tân Uyên tỉnh Lai Châu (Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh về việc cho thuê đất); Dự án đầu tư phát triển cây Quế kết hợp trồng cây gỗ lớn tại huyện Than Uyên (Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh về việc cho thuê đất);
+ Chỉ tiêu chưa thực hiện (Đất nông nghiệp khác): Do chưa thực hiện được các dự án như: Trang trại chăn nuôi bò và cá lồng Tuyền Phương; Trang trại nuôi lợn công nghệ cao tại xã Mường Kim trên địa bàn huyện Than Uyên…

- Kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng mục đích phi nông nghiệp: Kế hoạch được duyệt là 108,05 ha, kết quả thực hiện là 5,96 ha, đạt tỷ lệ 5,52%, do thực hiện dự án thuỷ điện Mường Mít (Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thực hiện dự án thủy điện Mường Mít (lần 3).

Nguyên nhân việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng chưa đạt kế hoạch là do một số công trình dự án chưa triển khai thực hiện hoặc đã triển khai nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ giao đất, CMĐ sử dụng đất như: Trụ sở Công an xã Mường Than; Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc vốn vay ADB và Chính phủ Úc tài trợ; Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Nâng cấp đường Mường Kim - Tà Mung gắn với đường sản xuất khu Nà Phạ, xã Mường Kim; Hạ tầng đô thị thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên; Dự án xây dựng khu dân cư 5A-7B, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên...
2.1.5. Kết quả đánh giá theo danh mục công trình, dự án được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023

- Theo Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh: Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu có 202 công trình, dự án;
- Theo Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm dự án, công trình và nhu cầu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Than Uyên và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Than Uyên: Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu được điều chỉnh, bổ sung 04 công trình, dự án;

- Theo Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh Lai Châu: Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Than Uyên bổ sung mới 40 dự án, đưa ra khỏi kế hoạch 09 dự án;
Như vậy, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 có tổng 237 công trình, dự án đã được phê duyệt.
Kết quả thực hiện các công trình, dự án đến 31/12/2023 của huyện Than Uyên, như sau:
- Số công trình, dự án đã thực hiện: 03 công trình, dự án:

+ Dự án trồng cây lâm nghiệp tại xã Mường Mít, huyện Than Uyên (Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc cho thuê đất); 
+ Đường dây 35kv đấu nối Thuỷ điện Mường Mít vào lưới điện Quốc gia (Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thu hồi đất, chuyển mục đích, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);
+ Đường nối từ Quốc lộ 32 (Km 344+480) đi dự án chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất đấu giá, tái định cư và phát triển KTXH khu 8 thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên (Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao đất để thực hiện công trình).
- Số công trình, dự án thực hiện một phần (tiếp tục chuyển tiếp sang KHSDĐ 2024): 05 công trình, dự án 
+ Dự án đầu tư phát triển cây Quế kết hợp trồng cây gỗ lớn tại huyện Than Uyên (Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh về việc cho thuê đất); 
+ Dự án trồng 5000 ha cây cao su tại huyện Than Uyên và Tân Uyên tỉnh Lai Châu (Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh về việc cho thuê đất);

+ Thuỷ điện Mường Mít (Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thu hồi đất, chuyển mục đích, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);

+ Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Tạo quỹ đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất dọc ven QL32) đoạn từ đường vào Én nọi đến trạm xăng số 13 xã Mường Than, huyện Than Uyên (Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao đất cho Ban QLDA ĐTXD huyện Than Uyên);

+ Kè chống sạt lở bảo vệ dân cư, cơ sở hạ tầng tại các huyện Phong Thổ, Than Uyên và mường Tè, tỉnh Lai Châu (Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao đất).
- Số công trình, dự án đang thực hiện và chưa thực hiện (tiếp tục chuyển tiếp sang KHSDĐ 2024) là 214 công trình dự án. Trong đó:

+ 14 công trình, dự án đã và đang thực hiện thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng (Đã có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB): Trụ sở Công an xã Phúc Than; Trụ sở Công an xã Mường Than; Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc vốn vay ADB và Chính phủ Úc tài trợ; Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Sửa chữa, nâng cấp và mở rộng khuôn viên Nhà văn hoá Bản Lướt xã Mường Kim huyện Than Uyên…
+ 52 công trình dự án đang thực hiện trình hồ sơ để thực hiện thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Tờ trình số 2472/TTr-UBND ngày 08/8/2023 của UBND huyện);
+ 11 dự án đăng ký CMĐ sử dụng đất sang đất ở tại 11 xã, thị trấn (Xã Pha Mu không đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở năm 2024);
+ 14 dự án Đấu giá, giao đất, cho thuê quỹ đất do UBND xã quản lý;
+ 124 công trình, dự án chưa thực hiện, vẫn có nhu cầu thực hiện trong năm 2024.
- Số công trình dự án đề xuất đưa ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là 16 công trình. Do dự án đã thực hiện hoặc chưa có chủ trương đầu tư hoặc hết thời hạn quá 03 năm không triển khai thực hiện, các chủ đầu tư không đăng ký chuyển tiếp, không đảm bảo căn cứ pháp lý theo quy định tại Khoản 6 Điều 46 của Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên đề xuất đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

 (Chi tiết có Biểu 02B/CH: Đánh giá danh mục các công trình dự án thực hiện trong năm 2023 của huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và Phụ lục 01: Biểu kết quả rà soát đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất 2024 huyện Than Uyên)

2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước

Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong kỳ kế hoạch trên địa bàn huyện mặc dù đã đạt được những thành quả nhất định, song do nhiều nguyên nhân khác nhau vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, được thể hiện ở các mặt sau:

- Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên bên cạnh đó có một số công trình vẫn chưa được thực hiện phần lớn là do không có vốn đầu tư, chưa giải phóng được mặt bằng. Kế hoạch sử dụng đất chưa tính đúng khả năng phát triển thực tế tại địa phương nên trong quá trình thực hiện đã phát sinh hạng mục mới, một số hạng mục không thực hiện được. Nhiều công trình mới bắt đầu triển khai, đang triển khai nhưng do vấn đề thủ tục thu hồi đất giải phóng mặt bằng gặp khó khăn nên phải chuyển sang năm 2024. Một số hạng mục công trình có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất nhưng cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai nên phải lùi tiến độ thực hiện.

- Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của một số cơ quan, đơn vị chưa sát thực tế, khả năng tài chính dẫn đến một số dự án được đăng ký chưa có kinh phí thực hiện, trong khi một số dự án không được đăng ký trước lại được cấp kinh phí.

- Một số công trình, dự án đầu tư lập hồ sơ đất đai chậm, một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất nhưng cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai, hoặc thiếu kinh phí bồi thường để giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Thiếu nguồn vốn đầu tư hoặc nguồn vốn còn bị động gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch đã đề ra.

- Một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng do cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai, dẫn đến phải lùi tiến độ thực hiện do thiếu nguồn vốn đầu tư.

2.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước.

- Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của một số cơ quan, đơn vị chưa sát, tài chính chưa chủ động dẫn đến một số dự án được đăng ký lại không có kinh phí thực hiện, trong khi một số dự án không được đăng ký trước lại được có nguồn vốn;
- Còn thiếu nguồn vốn đầu tư nên gây khó khăn trong việc triển khai xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng... dẫn đến nhiều công trình quy hoạch bị kéo dài hoặc không được triển khai đúng thời gian, tiến độ
- Việc tham mưu của công chức địa chính tại một số xã còn hạn chế trong việc lập hồ sơ thu hồi, giao đất theo kế hoạch, cá biệt đã thực hiện trên thực tế nhưng vẫn không hoàn thiện thủ tục để trình cấp có thẩm quyền thu hồi đất, chỉnh lý biến động đất đai, đặc biệt là đối với các dự án xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng;

- Đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn có hạng mục chưa sát với thực tế nên khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, còn một bộ phận người dân có đất bị thu hồi chưa chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm chỉ đạo, phối hợp với cơ quan chuyên môn lập hồ sơ để thực hiện công tác thu hồi, giao đất.
III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024
3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất (Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh trong năm 2024)

Hiện nay, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lai Châu chưa được Chính phủ phê duyệt, do đó chưa có chỉ tiêu phân bổ kế hoạch sử dụng đất cho các huyện, thành phố. Sau khi kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lai Châu được phê duyệt, UBND huyện sẽ điều chỉnh, cập nhật theo các chỉ tiêu phân bổ để phù hợp và đồng bộ với kế hoạch cấp tỉnh. Tại thời điểm này, huyện xác định chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ bằng với chỉ tiêu cấp huyện xác định.
3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất (Xác định nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 chưa thực hiện, được chuyển tiếp)
- Đất an ninh: Diện tích 4,19 ha, gồm 09 công trình (Trụ sở Công an huyện Than Uyên; Trụ sở công an các xã: Mường Than, Phúc Than, Mường Mít, Ta Gia, Tà Hừa, Hua Nà, Khoen On, Tà Mung);
- Đất cụm công nghiệp: Diện tích 50,00 ha, gồm 01 công trình (Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Than Uyên, tỉnh Lai Châu);
- Đất giao thông: Diện tích 140,43 ha, gồm 32 công trình (Nâng cấp đường Mường Kim - Tà Mung gắn với đường sản xuất khu Nà Phạ, xã Mường Kim; Đường nội đồng sản xuất vùng chè bản Loong Co phày xã Mường Cang; Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc vốn vay ADB và Chính phủ Úc tài trợ…);
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo: Diện tích 24,87 ha, gồm 74 công trình (Mở rộng trường THCS thị trấn Than Uyên (Nhà văn hóa khu 7b cũ) thị trấn Than Uyên huyện Than Uyên; Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng trường PTDTBT THCS xã Tà Hừa, huyện Than Uyên và 72 điểm trường đăng ký để thực hiện thủ tục giao đất); 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Diện tích 9,19 ha, gồm 13 công trình (Sửa chữa, nâng cấp và mở rộng khuôn viên Nhà văn hoá Bản Lướt xã Mường Kim huyện Than Uyên và 12 công trình đăng ký để thực hiện thủ tục giao đất của các xã, thị trấn);
- Đất thủy lợi: Diện tích 6,59 ha, gồm 04 công trình ( Kè chống sạt lở bảo vệ dân cư, cơ sở hạ tầng tại các huyện Phong Thổ, Than Uyên và mường Tè, tỉnh Lai Châu; Kè bảo vệ đất lúa bản Phiêng cẩm xã Mường Cang; Kè suối Nậm Lưng bảo vệ đất lúa và dân cư bàn Là 1, Là 2 xã Mường Kim; Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt bản Ngã Ba Mường Kim xã Mường Kim…);
- Đất công trình năng lượng: Diện tích 127,74 ha, gồm 16 công trình (Thủy điện Nậm Mở 2; Thủy điện Nậm Mở 1A; Đường dây 220Kv Phong Thổ - Than Uyên; Đường dây 220Kv Than Uyên - TBA 500Kv Lào Cai…);
- Đất cơ sở y tế: Diện tích 1,12 ha, gồm 05 công trình (Mở rộng Trung tâm y tế huyện Than Uyên và 04 trạm y tế các xã Hua Nà, Khoen On, Tà Hừa, Pha Mu đăng ký để thực hiện thủ tục giao đất);
- Đất ở tại đô thị: Diện tích 43,66 ha, gồm 06 công trình (Dự án chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất đấu giá, tái định cư và phát triển kinh tế-xã hội khu 8 thị trấn Than Uyên huyện Than Uyên; Đất ở xen kẹp trong các khu dân cư tại thị trấn);
- Đất ở tại nông thôn: Diện tích 12,90 ha, gồm 17 công trình (Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới (tạo quỹ đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất dọc ven đường QL32), xã Mường Than, huyện Than Uyên (GĐ 2); Đất ở đội 9 (San gạt tạo quỹ đất ở đội 9 xã Phúc Than); Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Tạo quỹ đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất dọc ven QL32) đoạn từ đường vào Én Nọi đến trạm xăng số 13 xã Mường Than, huyện Than Uyên và Đất ở xen kẹp trong các khu dân cư tại các xã);
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích 37,98 ha, gồm 03 công trình (Đấu giá quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh  thuộc Trụ sở Trung tâm chữa bệnh-Giáo dục- Lao động xã hội huyện Than Uyên; Đầu tư nhà máy trưng cất tinh dầu quế, chế biến các sản phẩm từ gỗ tại huyện Than Uyên; Nhà máy phân bón hữu cơ và nuôi trồng cây dược liệu tại xã Mường Kim trên địa bàn huyện Than Uyên);
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng: Diện tích 4,72 ha, gồm 02 công trình (Đất sản xuất vật liệu xây dựng xã Phúc Than; Bãi tập kết điểm mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực lòng hồ thủy điện bản Chát và thủy điện Huổi Quảng);
- Đất thương mại dịch vụ: Diện tích 4,17 ha, gồm 05 công trình (Xây dựng điểm thương mại dịch vụ kết hợp du lịch sinh thái lòng hồ thủy điện Huổi Quảng; Xây dựng điểm thương mại dịch vụ tại đồi Hạnh phúc, đồi Tình yêu khu 9; Xây dựng điểm thương mại dich vụ (khu du lịch đồi thông Than Uyên); Xây dựng điểm thương mại dich vụ Mường kim, Mường Cang; Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas và các sản phẩm hóa dầu tại xã Phúc Than, huyện Than Uyên);
- Đất nông nghiệp khác: Diện tích 88,47 ha, gồm 05 công trình (Trang trại nuôi lợn công nghệ cao tại xã Mường Kim trên địa bàn huyện Than Uyên; Vùng nông nghiệp khác xã Pha Mu…);
- Đất trồng cây lâu năm: Diện tích 801,53 ha, gồm 13 công trình (chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây lâu năm tại các xã, thị trấn);
- Rừng rừng sản xuất: Diện tích 2.490,34 ha, gồm 03 công trình (Trồng và phát triển cây mắc ca và cây lâm nghiệp khác tại xã Pha Mu, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Dự án phát triển rừng gỗ lớn kết hợp trồng cây mắc ca tại huyện Than Uyên; Khu ươm và trồng cây dược liệu thân gỗ lớn);
- Đấu giá, giao đất, cho thuê quỹ đất do UBND cấp xã Quản lý (đất nông nghiệp): 278,78 ha (12 công trình).
 (Chi tiết tại Biểu 10/CH. Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2024 của huyện Than Uyên )

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân (Xác định nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện (các công trình đăng ký mới trong kỳ điều chỉnh kế hoạch))
- Đất giao thông: Diện tích 8,06 ha, gồm công trình: Cải tạo đường trục chính cánh đồng Mường Than (Dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Lai Châu sử dụng vốn vay Nhật Bản);
- Đất thuỷ lợi: Diện tích 5,36 ha, gồm 02 công trình: Kè chống sạt lở bờ suối khu vực cánh đồng Mường Than (Dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Lai Châu sử dụng vốn vay Nhật Bản); Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi Mường Than (Dự án phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Lai Châu sử dụng vốn vay Nhật Bản);
- Đất công trình năng lượng: Diện tích 8,99 ha, gồm 02 công trình (Dự án nhà máy điện gió Phúc Than 1; Gi ảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng  và mở rộng phạm vi cấp điện cho các TBA khu vực huyện Than Uyên năm 2024;
- Đất khai thác khoáng sản: Diện tích 9,92 ha, gồm 01 công trình (Khai thác khoáng sản làm VLXD mỏ đá Nậm Sáng, xã Phúc Than);
- Đất rừng sản xuất: Diện tích 850,45 ha, gồm 01 công trình (Dự án phát triển vùng nhựa Bồ Đề, Trám phục vụ ngành mỹ phẩm thế giới và khai thác gỗ sản xuất ván ép).
- Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại, dịch vụ: 0,74 ha;
- Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nuôi trồng thuỷ sản: 0,09 ha;

- Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây lâu năm: 5,90 ha.

(Chi tiết tại Biểu 10/CH. Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2024 của huyện Than Uyên)
3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất

Bảng 05: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2024 huyện Than Uyên
	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã loại đất
	Diện tích hiện trạng năm 2023 (ha)
	Diện tích kế hoạch năm 2024
	Biến động tăng (+), giảm (-) so với hiện trạng (ha)

	
	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	

	 
	Tổng diện tích
	
	79.227,31
	100,00
	   79.227,31 
	100,00
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	50.908,06 
	64,26 
	53.319,02 
	67,30 
	    2.410,96 

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	3.693,59 
	4,66 
	3.647,47 
	4,60 
	       -46,12

	 
	Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	2.445,56 
	3,09 
	2.410,82 
	3,04 
	       -34,74

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	2.855,61 
	3,60 
	2.750,82 
	3,47 
	     -104,79

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	2.771,90 
	3,50 
	3.089,61 
	3,90 
	       317,72 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	13.607,45 
	17,18 
	13.570,92 
	17,13 
	       -36,53

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	27.811,90 
	35,10 
	30.028,43 
	37,90 
	    2.216,53 

	 
	Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	17.100,16 
	21,58 
	17.100,16 
	21,58 
	

	1.6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	163,12 
	0,21 
	159,49 
	0,20 
	          -3,63

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	4,49 
	0,01 
	72,28 
	0,09 
	         67,79 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	6.935,99 
	8,75 
	7.256,85 
	9,16 
	       320,86 

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	78,02 
	0,10 
	78,02 
	0,10 
	   

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	3,08 
	0,00 
	4,43 
	0,01 
	1,36 

	2.3
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	
	
	50,00 
	0,06 
	         50,00 

	2.4
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	2,00 
	0,00 
	6,65 
	0,01 
	4,65 

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	5,60 
	0,01 
	43,58 
	0,06 
	         37,98 

	2.6
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	4,87 
	0,01 
	14,79 
	0,02 
	9,92 

	2.7
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	27,28 
	0,03 
	30,47 
	0,04 
	3,19 

	2.8
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.002,88 
	1,27 
	1.216,62 
	1,54 
	       213,74 

	 
	Trong đó:
	
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đất giao thông
	DGT
	517,15 
	0,65 
	633,69 
	0,80 
	       116,55 

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	81,09 
	0,10 
	89,22 
	0,11 
	8,13 

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	7,14 
	0,01 
	7,70 
	0,01 
	0,57 

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	4,39 
	0,01 
	4,40 
	0,01 
	0,02 

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	52,38 
	0,07 
	52,43 
	0,07 
	0,04 

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	4,86 
	0,01 
	4,86 
	0,01 
	                   

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	212,02 
	0,27 
	301,65 
	0,38 
	         89,63 

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	0,52 
	0,00 
	0,51 
	0,00 
	          -0,01

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	3,70 
	0,00 
	3,70 
	0,00 
	                   

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	2,22 
	0,00 
	2,22 
	0,00 
	                   

	-
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	116,50 
	0,15 
	115,28 
	0,15 
	          -1,23

	-
	Đất chợ
	DCH
	0,90 
	0,00 
	0,94 
	0,00 
	0,04 

	2.9
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	2,23 
	0,00 
	2,49 
	0,00 
	0,26 

	2.10
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	441,83 
	0,56 
	451,99 
	0,57 
	         10,16 

	2.11
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	55,50 
	0,07 
	58,77 
	0,07 
	3,28 

	2.12
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	6,86 
	0,01 
	6,23 
	0,01 
	          -0,63

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	2,83 
	0,00 
	2,83 
	0,00 
	                   

	2.14
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	361,73 
	0,46 
	348,70 
	0,44 
	       -13,03

	2.15
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	4.941,28 
	6,24 
	4.941,28 
	6,24 
	                   

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	    21.383,27 
	26,99 
	18.651,44 
	23,54 
	  -2.731,83


a. Đất nông nghiệp

Diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 50.692,71 ha. Đến năm 2024 diện tích đất nông nghiệp là 53.319,02 ha, tăng 2.410,96 ha so với năm 2023. Cụ thể như sau:

* Đất trồng lúa:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 3.647,47 ha.
- Diện tích giảm 46,12 ha do chuyển sang các loại đất sau: 



	 + Đất nông nghiệp khác 
	 : 
	 0,14 ha; 

	 + Đất an ninh 
	 : 
	 0,21 ha; 

	 + Đất cụm công nghiệp 
	 : 
	 9,78 ha; 

	 + Đất thương mại, dịch vụ 
	 : 
	 0,4 ha; 

	 + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
	 : 
	 1,89 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 15 ha; 

	 + Đất thủy lợi 
	 : 
	 3,64 ha; 

	 + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 
	 : 
	 0,3 ha; 

	 + Đất công trình năng lượng 
	 : 
	 9,86 ha; 

	 + Đất chợ 
	 : 
	 0,04 ha; 

	 + Đất ở tại nông thôn 
	 : 
	 4,64 ha; 

	 + Đất ở tại đô thị 
	 : 
	 0,22 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất trồng lúa là 3.647,47 ha (giảm 46,12 ha so với hiện trạng). Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước là 2.410,82 ha.
* Đất trồng cây hàng năm khác:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 2.750,82 ha.

- Diện tích giảm 104,79 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

	 + Đất rừng sản xuất 
	 : 
	 5,27 ha; 

	 + Đất nông nghiệp khác 
	 : 
	 1,28 ha; 

	 + Đất an ninh 
	 : 
	 0,04 ha; 

	 + Đất cụm công nghiệp 
	 : 
	 12,66 ha; 

	 + Đất thương mại, dịch vụ 
	 : 
	 0,9 ha; 

	 + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
	 : 
	 8,43 ha; 

	 + Đất sản xuất vật liệu xây dựng  
	 : 
	 4,53 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 50,34 ha; 

	 + Đất thủy lợi 
	 : 
	 2,22 ha; 

	 + Đất xây dựng cơ sở văn hóa 
	 : 
	 0,21 ha; 

	 + Đất công trình năng lượng 
	 : 
	 10,69 ha; 

	 + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
	 : 
	 0,07 ha; 

	 + Đất ở tại nông thôn 
	 : 
	 6,18 ha; 

	 + Đất ở tại đô thị 
	 : 
	 1,97 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất trồng cây hằng năm khác là 2.750,82 ha (giảm 104,79 ha so với hiện trạng).
* Đất trồng cây lâu năm:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 2.457,18 ha.

- Diện tích giảm 314,71 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

	 + Đất rừng sản xuất 
	 : 
	 296,44 ha; 

	 + Đất cụm công nghiệp 
	 : 
	 3,16 ha; 

	 + Đất thương mại, dịch vụ 
	 : 
	 0,88 ha; 

	 + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
	 : 
	 5,44 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 7,13 ha; 

	 + Đất thủy lợi 
	 : 
	 0,15 ha; 

	 + Đất công trình năng lượng 
	 : 
	 1,27 ha; 

	 + Đất ở tại nông thôn 
	 : 
	 0,04 ha; 

	 + Đất ở tại đô thị 
	 : 
	 0,2 ha; 


 - Diện tích tăng 614,39 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

	 + Đất rừng sản xuất 
	 : 
	 38,75 ha; 

	 + Đất chưa sử dụng 
	 : 
	 575,64 ha; 


 Như vậy đến năm 2024 diện tích đất trồng cây lâu năm là 3.089,61 ha (tăng 317,72 ha so với hiện trạng).
* Đất rừng sản xuất: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 27.730,46 ha.

- Diện tích giảm 81,44 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

	 + Đất trồng cây lâu năm 
	 : 
	 38,75 ha; 

	 + Đất nông nghiệp khác 
	 : 
	 18 ha; 

	 + Đất thương mại, dịch vụ 
	 : 
	 1 ha; 

	 + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
	 : 
	 6,59 ha; 

	 + Đất sản xuất vật liệu xây dựng  
	 : 
	 0,19 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 12,03 ha; 

	 + Đất công trình năng lượng 
	 : 
	 3,93 ha; 

	 + Đất ở tại nông thôn 
	 : 
	 0,56 ha; 

	 + Đất ở tại đô thị 
	 : 
	 0,39 ha; 


 - Diện tích tăng 2.297,97 ha do loại đất sau chuyển sang: 

	 + Đất trồng cây hàng năm khác 
	 : 
	 5,27 ha; 

	 + Đất trồng cây lâu năm 
	 : 
	 296,44 ha; 

	 + Đất chưa sử dụng 
	 : 
	 1.996,26 ha; 


 Như vậy đến năm 2024 diện tích đất rừng sản xuất là 30.028,43 ha (tăng 2.216,53 ha so với hiện trạng). Trong đó, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên là 17.100,16 ha.
* Đất rừng phòng hộ: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 13.570,92 ha.

- Giảm 36,53 ha do chuyển sang các loại đất sau:

	 + Đất nông nghiệp khác 
	 : 
	 12 ha; 

	 + Đất thương mại, dịch vụ 
	 : 
	 0,47 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 4,21 ha; 

	 + Đất công trình năng lượng 
	 : 
	 19,59 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất rừng phòng hộ là 13.570,92 ha (giảm 36,53 ha so với hiện trạng).
* Đất nuôi trồng thuỷ sản:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 159,49 ha.

- Diện tích giảm 3,63 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

	 + Đất an ninh 
	 : 
	 0,07 ha; 

	 + Đất cụm công nghiệp 
	 : 
	 0,04 ha; 

	 + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
	 : 
	 0,16 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 1,47 ha; 

	 + Đất thủy lợi 
	 : 
	 0,84 ha; 

	 + Đất xây dựng cơ sở văn hóa 
	 : 
	 0,11 ha; 

	 + Đất công trình năng lượng 
	 : 
	 0,05 ha; 

	 + Đất ở tại nông thôn 
	 : 
	 0,48 ha; 

	 + Đất ở tại đô thị 
	 : 
	 0,42 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 159,49 ha (giảm 3,63 ha so với hiện trạng).
* Đất nông nghiệp khác:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 4,49 ha.

- Diện tích tăng 67,79 ha do các loại đất sau chuyển sang:
	 + Đất trồng lúa 
	 : 
	 0,14 ha; 

	 + Đất trồng cây hàng năm khác 
	 : 
	 1,28 ha; 

	 + Đất rừng phòng hộ 
	 : 
	 12 ha; 

	 + Đất rừng sản xuất 
	 : 
	 18 ha; 

	 + Đất chưa sử dụng 
	 : 
	 36,37 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất nông nghiệp khác là 72,28 ha (tăng 67,79 ha so với hiện trạng).
b. Đất phi nông nghiệp:
Diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 6.917,95 ha. Đến hết năm 2024 diện tích đất phi nông nghiệp là 7.256,85 ha, thực tăng 320,86 ha so với hiện trạng. Cụ thể như sau:

* Đất quốc phòng: 

Diện tích năm 2024 là 78,02 ha (không thay đổi so với hiện trạng).
* Đất an ninh: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 3,08 ha.

- Diện tích tăng 1,36 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

	 + Đất trồng lúa 
	 : 
	 0,21 ha; 

	 + Đất trồng cây hàng năm khác 
	 : 
	 0,04 ha; 

	 + Đất nuôi trồng thủy sản 
	 : 
	 0,07 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 0,02 ha; 

	 + Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	 : 
	 0,61 ha; 

	 + Đất chưa sử dụng 
	 : 
	 0,4 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất an ninh là 4,43 ha, tăng 1,36 ha so với hiện trạng.
* Đất cụm công nghiệp

- Diện tích tăng 50,00 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

	 + Đất trồng lúa 
	 : 
	 9,78 ha; 

	 + Đất trồng cây hàng năm khác 
	 : 
	 12,66 ha; 

	 + Đất trồng cây lâu năm 
	 : 
	 3,16 ha; 

	 + Đất nuôi trồng thủy sản 
	 : 
	 0,04 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 0,91 ha; 

	 + Đất thủy lợi 
	 : 
	 0,31 ha; 

	 + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ
	 : 
	 0,7 ha; 

	 + Đất ở tại nông thôn 
	 : 
	 1,08 ha; 

	 + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	 : 
	 0,5 ha; 

	 + Đất chưa sử dụng 
	 : 
	 20,86 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất cụm công nghiệp là 50,00 ha, thực tăng 50,00 ha so với hiện trạng.
* Đất thương mại, dịch vụ:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 2,00 ha.

- Diện tích tăng 4,65 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

	 + Đất trồng lúa 
	 : 
	 0,4 ha; 

	 + Đất trồng cây hàng năm khác 
	 : 
	 0,9 ha; 

	 + Đất trồng cây lâu năm 
	 : 
	 0,88 ha; 

	 + Đất rừng phòng hộ 
	 : 
	 0,47 ha; 

	 + Đất rừng sản xuất 
	 : 
	 1 ha; 

	 + Đất chưa sử dụng 
	 : 
	 1 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất thương mại, dịch vụ là 6,65 ha, tăng 4,65 ha so với hiện trạng.
* Đất cở sở sản xuất phi nông nghiệp:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 5,60 ha.

- Diện tích tăng 37,98 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

	 + Đất trồng lúa 
	 : 
	 1,89 ha; 

	 + Đất trồng cây hàng năm khác 
	 : 
	 8,43 ha; 

	 + Đất trồng cây lâu năm 
	 : 
	 5,44 ha; 

	 + Đất rừng sản xuất 
	 : 
	 6,59 ha; 

	 + Đất nuôi trồng thủy sản 
	 : 
	 0,16 ha; 

	 + Đất sản xuất vật liệu xây dựng  
	 : 
	 1,14 ha; 

	 + Đất chưa sử dụng 
	 : 
	 14,33 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là 43,58 ha (tăng 37,98 ha so với hiện trạng).
* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 4,87 ha.

- Diện tích tăng 9,92 ha do đất chưa sử dụng chuyển sang.

Như vậy đến năm 2024 diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản:  là 14,79 ha (tăng 9,92 ha so với hiện trạng).
 * Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 25,75 ha.

- Diện tích giảm 1,53 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

	 + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
	 : 
	 1,14 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 0,05 ha; 

	 + Đất thủy lợi 
	 : 
	 0,33 ha; 

	 + Đất công trình năng lượng 
	 : 
	 0,01 ha; 


 - Diện tích tăng 4,72 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

	+ Đất trồng cây hàng năm khác 
	 : 
	 4,53 ha; 

	 + Đất rừng sản xuất 
	 : 
	 0,19 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng là 30,47 ha, thực tăng 3,19 ha so với hiện trạng.
* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã:
+ Đất giao thông:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 497,49 ha;
- Diện tích giảm 1,52 ha do chuyển sang các loại đất sau:

	 + Đất an ninh 
	 : 
	 0,02 ha; 

	 + Đất cụm công nghiệp 
	 : 
	 0,91 ha; 

	 + Đất xây dựng cơ sở văn hóa 
	 : 
	 0,15 ha; 

	 + Đất công trình năng lượng 
	 : 
	 0,17 ha; 

	 + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
	 : 
	 0,1 ha; 

	 + Đất ở tại nông thôn 
	 : 
	 0,15 ha; 

	 + Đất ở tại đô thị 
	 : 
	 0,01 ha; 


 - Diện tích tăng 136,2 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

	 + Đất trồng lúa 
	 : 
	 15,0 ha; 

	 + Đất trồng cây hàng năm khác 
	 : 
	 50,34 ha; 

	 + Đất trồng cây lâu năm 
	 : 
	 7,13 ha; 

	 + Đất rừng phòng hộ 
	 : 
	 4,21 ha; 

	 + Đất rừng sản xuất 
	 : 
	 12,03 ha; 

	 + Đất nuôi trồng thủy sản 
	 : 
	 1,47 ha; 

	 + Đất sản xuất vật liệu xây dựng  
	 : 
	 0,05 ha; 

	 + Đất thủy lợi 
	 : 
	 3,17 ha; 

	 + Đất xây dựng cơ sở y tế 
	 : 
	 0,02 ha; 

	 + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 
	 : 
	 0,31 ha; 

	 + Đất công trình năng lượng 
	 : 
	 0,09 ha; 

	 + Đất công trình bưu chính viễn thông 
	 : 
	 0,01 ha; 

	 + Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 
	 : 
	 0,52 ha; 

	 + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
	 : 
	 0,7 ha; 

	 + Đất ở tại nông thôn 
	 : 
	 12,16 ha; 

	 + Đất ở tại đô thị 
	 : 
	 1,23 ha; 

	 + Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	 : 
	 0,02 ha; 

	 + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	 : 
	 1,35 ha; 

	 + Đất chưa sử dụng 
	 : 
	 26,4 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất giao thông là 633,69 ha (tăng 116,55 ha so với hiện trạng).
+ Đất thủy lợi:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 77,44 ha.

- Diện tích giảm 3,65 ha do chuyển sang các loại đất sau:

	 + Đất cụm công nghiệp 
	 : 
	 0,31 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 3,17 ha; 

	 + Đất công trình năng lượng 
	 : 
	 0,01 ha; 

	 + Đất ở tại nông thôn 
	 : 
	 0,05 ha; 

	 + Đất ở tại đô thị 
	 : 
	 0,1 ha; 


 - Diện tích tăng 11,78 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

	 + Đất trồng lúa 
	 : 
	 3,64 ha; 

	 + Đất trồng cây hàng năm khác 
	 : 
	 2,22 ha; 

	 + Đất trồng cây lâu năm 
	 : 
	 0,15 ha; 

	 + Đất nuôi trồng thủy sản 
	 : 
	 0,84 ha; 

	 + Đất sản xuất vật liệu xây dựng  
	 : 
	 0,33 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 0,1 ha; 

	 + Đất ở tại nông thôn 
	 : 
	 0,31 ha; 

	 + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	 : 
	 3,81 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất thủy lợi là 89,22 ha (tăng 8,13 ha so với hiện trạng).
+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 7,07 ha.

- Diện tích giảm 0,07 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

	 + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 
	 : 
	 0,06 ha; 

	 + Đất công trình năng lượng 
	 : 
	 0,01 ha; 


 - Diện tích tăng 0,64 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

	+ Đất trồng cây hàng năm khác 
	 : 
	 0,21 ha; 

	 + Đất nuôi trồng thủy sản 
	 : 
	 0,11 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 0,15 ha; 

	 + Đất ở tại nông thôn 
	 : 
	 0,08 ha; 

	 + Đất chưa sử dụng 
	 : 
	 0,08 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa là 7,70 ha, thực tăng 0,57 ha so với hiện trạng.
+ Đất xây dựng cơ sở y tế:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 4,36 ha.

- Diện tích giảm 0,02 ha do chuyển sang loại đất sau: 

	+ Đất giao thông 
	 : 
	 0,02 ha; 


 - Diện tích tăng 0,04 ha do loại đất sau chuyển sang: 

	+ Đất chưa sử dụng 
	 : 
	 0,04 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất xây dựng cơ sở y tế là 4,40 ha, thực tăng 0,02 ha so với hiện trạng.
+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 52,07 ha.

- Diện tích giảm 0,31 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 0,31 ha; 

	 + Đất công trình năng lượng 
	 : 
	 0,01 ha; 


 - Diện tích tăng 0,36 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

	 + Đất trồng lúa 
	 : 
	 0,3 ha; 

	 + Đất xây dựng cơ sở văn hóa 
	 : 
	 0,06 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 52,43 ha, thực tăng 0,04 ha so với hiện trạng.
+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: 

Diện tích năm 2024 là 4,86 ha không có biến động so với hiện trạng.
+ Đất công trình năng lượng: 
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 211,90 ha 

- Diện tích giảm 0,12 ha do chuyển sang các loại đất sau:

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 0,09 ha; 

	 + Đất ở tại nông thôn 
	 : 
	 0,03 ha.


 - Diện tích tăng 89,76 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

	 + Đất trồng lúa 
	 : 
	 9,86 ha; 

	 + Đất trồng cây hàng năm khác 
	 : 
	 10,69 ha; 

	 + Đất trồng cây lâu năm 
	 : 
	 1,27 ha; 

	 + Đất rừng phòng hộ 
	 : 
	 19,59 ha; 

	 + Đất rừng sản xuất 
	 : 
	 3,93 ha; 

	 + Đất nuôi trồng thủy sản 
	 : 
	 0,05 ha; 

	 + Đất sản xuất vật liệu xây dựng  
	 : 
	 0,01 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 0,17 ha; 

	 + Đất thủy lợi 
	 : 
	 0,01 ha; 

	 + Đất xây dựng cơ sở văn hóa 
	 : 
	 0,01 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất công trình năng lượng là 301,65 ha, thực tăng 89,63 ha so với hiện trạng.
+ Đất công trình bưu chính, viễn thông:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 0,51 ha. 

- Diện tích giảm 0,01 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

	+ Đất giao thông 
	 : 
	 0,01 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất bưu chính viễn thông là 0,51 ha, giảm 0,01 ha so với hiện trạng.
+ Đất chợ:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 0,90 ha. 

- Diện tích tăng 0,04 ha do các loại đất sau chuyển sau: 

	+ Đất trồng lúa 
	 : 
	 0,04 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất chợ là 0,94 ha, tăng 0,04 ha so với hiện trạng.
+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa:

Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2024 là 3,70 ha không biến động so với hiện trạng.
+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: 

Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2024 là 2,22 ha không biến động so với hiện trạng.
+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 115,28 ha.

- Diện tích giảm 1,23 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

	 + Đất cụm công nghiệp 
	 : 
	 0,70 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 0,52 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa là 115,28 ha, giảm 1,23 ha so với hiện trạng.
* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 1,53 ha.

- Diện tích giảm 0,7 ha do chuyển sang loại đất sau:

	+ Đất giao thông 
	 : 
	 0,7 ha; 


- Diện tích tăng 0,96 ha do các loại đất sau chuyển sang:

	+ Đất trồng cây hàng năm khác 
	 : 
	 0,07 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 0,1 ha; 

	 + Đất ở tại đô thị 
	 : 
	 0,02 ha; 

	 + Đất chưa sử dụng 
	 : 
	 0,77 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 2,49 ha, thực tăng 0,26 ha so với hiện trạng.
* Đất ở tại nông thôn: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 427,96 ha.

- Diện tích giảm 13,88 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

	 + Đất cụm công nghiệp 
	 : 
	 1,08 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 12,16 ha; 

	 + Đất thủy lợi 
	 : 
	 0,31 ha; 

	 + Đất xây dựng cơ sở văn hóa 
	 : 
	 0,08 ha; 

	 + Đất công trình năng lượng 
	 : 
	 0,24 ha; 


 - Diện tích tăng 24,03 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

	 + Đất trồng lúa 
	 : 
	 4,64 ha; 

	 + Đất trồng cây hàng năm khác 
	 : 
	 6,18 ha; 

	 + Đất trồng cây lâu năm 
	 : 
	 0,04 ha; 

	 + Đất rừng phòng hộ 
	 : 
	 0,26 ha; 

	 + Đất rừng sản xuất 
	 : 
	 0,56 ha; 

	 + Đất nuôi trồng thủy sản 
	 : 
	 0,48 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 0,15 ha; 

	 + Đất thủy lợi 
	 : 
	 0,05 ha; 

	 + Đất công trình năng lượng 
	 : 
	 0,03 ha; 

	 + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	 : 
	 0,04 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất ở tại nông thôn là 451,99 ha, tăng 10,16 ha so với hiện trạng.
* Đất ở tại đô thị:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 54,25 ha.

- Diện tích giảm 1,25 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 1,23 ha; 

	 + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
	 : 
	 0,02 ha; 


- Diện tích tăng 4,53 ha do các loại đất sau chuyển sang:

	 + Đất trồng lúa 
	 : 
	 0,22 ha; 

	 + Đất trồng cây hàng năm khác 
	 : 
	 1,97 ha; 

	 + Đất trồng cây lâu năm 
	 : 
	 0,2 ha; 

	 + Đất rừng sản xuất 
	 : 
	 0,39 ha; 

	 + Đất nuôi trồng thủy sản 
	 : 
	 0,42 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 0,01 ha; 

	 + Đất thủy lợi 
	 : 
	 0,1 ha; 

	 + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	 : 
	 0,08 ha; 

	 + Đất chưa sử dụng 
	 : 
	 1,14 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất ở tại đô thị là 58,77 ha (tăng 3,28 ha so với hiện trạng).
* Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 6,23 ha.

- Diện tích giảm 0,63 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

	+ Đất an ninh 
	 : 
	 0,61 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 0,02 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 6,23 ha, giảm 0,01 ha so với hiện trạng.
* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 

Diện tích năm 2024 là 2,83 ha không có biến động so với hiện trạng.
* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 348,70 ha.

- Diện tích giảm 13,03 ha do chuyển sang các loại đất sau:

	 + Đất cụm công nghiệp 
	 : 
	 0,5 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 1,35 ha; 

	 + Đất thủy lợi 
	 : 
	 3,81 ha; 

	 + Đất công trình năng lượng 
	 : 
	 7,25 ha; 

	 + Đất ở tại nông thôn 
	 : 
	 0,04 ha; 

	 + Đất ở tại đô thị 
	 : 
	 0,08 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 348,70 ha, giảm 13,03 ha so với hiện trạng.
* Đất có mặt nước chuyên dùng: 

Diện tích năm 2024 là 4.941,28 ha không có biến động so với hiện trạng.
c. Đất chưa sử dụng:

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch là 18.651,44 ha.

- Diện tích giảm 2.731,83 ha do chuyển sang các loại đất sau:

	 + Đất trồng cây lâu năm 
	 : 
	 575,64 ha; 

	 + Đất rừng sản xuất 
	 : 
	 1.996,26 ha; 

	 + Đất nông nghiệp khác 
	 : 
	 36,37 ha; 

	 + Đất an ninh 
	 : 
	 0,4 ha; 

	 + Đất cụm công nghiệp 
	 : 
	 20,86 ha; 

	 + Đất thương mại, dịch vụ 
	 : 
	 1 ha; 

	 + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
	 : 
	 14,33 ha; 

	 + Đất cho hoạt động khoáng sản 
	 : 
	 9,92 ha; 

	 + Đất giao thông 
	 : 
	 26,40 ha; 

	 + Đất thủy lợi 
	 : 
	 0,37 ha; 

	 + Đất xây dựng cơ sở văn hóa 
	 : 
	 0,08 ha; 

	 + Đất xây dựng cơ sở y tế 
	 : 
	 0,04 ha; 

	 + Đất công trình năng lượng 
	 : 
	 36,65 ha; 

	 + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
	 : 
	 0,77 ha; 

	 + Đất ở tại nông thôn 
	 : 
	 11,6 ha; 

	 + Đất ở tại đô thị 
	 : 
	 1,14 ha; 


Như vậy đến năm 2024 diện tích đất chưa sử dụng là 18.651,44 ha (giảm 2.731,83 ha so với hiện trạng).
3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm 2024.
a. Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 215,35 ha. Trong đó:

- Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp 45,98 ha. Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp là 34,60 ha;
- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông 98,24 ha;
- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 18,27 ha;
- Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp 24,53 ha;
- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp 24,69 ha;
- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 3,63 ha.

b. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 68,75 ha. 

- Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng: 12,00 ha.

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng: 56,75 ha.

c. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,46 ha. 
(Chi tiết tại Biểu 07/CH. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2024 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu)

3.5. Diện tích đất cần thu hồi trong năm 2024
a. Đất nông nghiệp: 202,85 ha. Trong đó:
- Đất trồng lúa 44,84 ha. Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước là 33,76 ha;
- Đất trồng cây hàng năm khác 87,99 ha;
- Đất trồng cây lâu năm 18,11 ha;

- Đất rừng phòng hộ 24,53 ha;

- Đất rừng sản xuất 24,30 ha;
- Đất nuôi trồng thủy sản 3,07 ha.

b. Đất phi nông nghiệp: 56,09 ha. Trong đó:

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng: 1,53 ha;

- Đất phát triển hạ tầng 25,07 ha;

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,70 ha;

- Đất ở tại nông thôn 13,88 ha;

- Đất ở tại đô thị 1,25 ha;

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,63 ha;

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 13,03 ha.
(Chi tiết Biểu 08/CH. Diện tích đất cần thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu)

3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm 2024
a. Đất nông nghiệp: 2.608,27 ha. Trong đó:

- Chuyển sang đất trồng cây lâu năm 575,64 ha;

- Chuyển sang đất rừng sản xuất: 1.996,26 ha;

- Chuyển sang đất nông nghiệp khác 36,37 ha.

b. Đất phi nông nghiệp: 123,56 ha. Trong đó:

- Chuyển sang đất an ninh 0,40 ha;

- Chuyển sang đất cụm công nghiệp 20,86 ha;

- Chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 1,00 ha;

- Chuyển sang đất sản xuất kinh doanh: 14,33 ha;

- Chuyển sang đất phát triển hạ tầng 63,54 ha;

- Chuyển sang đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,77 ha;

- Chuyển sang đất ở tại nông thôn: 11,60 ha;

- Chuyển sang đất ở đô thị 1,14 ha.
(Chi tiết tại Biểu 09/CH. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2024 huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu)

3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch.

(Chi tiết danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 được thể hiện tại Biểu 10/CH)
3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất

3.8.1. Căn cứ pháp lý:
- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngàu 13/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015;

- Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 của Chính phủ về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể;

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên - Môi trường quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày của HĐND tỉnh Lai Châu quy định mức chi đối với một số nội dung cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

- Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2024;

- Quyết định 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành quy định một số nội dung về trình tự thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
- Quyết định 44/2021/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Lai Châu;
- Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
- Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc uỷ quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể và thành lập Hội đồng thẩm định giá đất;

- Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Than Uyên.

3.8.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai
- Dự kiến các khoản thu: Bao gồm thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai.

- Dự kiến các khoản chi: Bao gồm chi cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng, chi cho việc hỗ trợ, chi trả tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất.

3.8.3. Ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

3.8.3.1. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

- Dự kiến các khoản thu: Bao gồm thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai.

- Dự kiến các khoản chi: Bao gồm chi cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng, chi cho việc hỗ trợ, chi trả tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất.

3.8.3.2. Ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

a) Đối với các khoản thu

Các nguồn thu từ đất được xác định do thực hiện một số công tác sau: đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất ở đô thị; giao đất ở nông thôn, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất...

- Giá thu tiền đất ở tại khu vực nông thôn:

+ Giá đấu giá đất ở nông thôn: 1.500.000/m2
- Giá thu tiền đất ở khu vực đô thị:

+ Giá đấu giá đất ở đô thị: 2.000.000/m2
- Giá thu tiền khi giao đất TMDV, đất SXKD phi nông nghiệp:

+ Giá thu tiền từ đất TMDV, đất SXKD phi nông nghiệp lấy bình quân: 500.000 đồng/m2.

- Thu từ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất nông nghiệp sang đất ở: Giá thu tiền từ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất nông nghiệp sang đất ở lấy bình quân 300.000 đồng/m2.

- Thu tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa nước (33.000 đồng/m2).

b) Đối với các khoản chi

Chỉ tính đền bù đối với các diện tích thu hồi của các loại đất nông nghiệp, đất ở đô thị, đất ở nông thôn và đất TMDV, đất SXKD phi nông nghiệp. Đất chưa sử dụng và các loại đất giao thông, thuỷ lợi, nghĩa trang, nghĩa địa đưa vào mục đích sử dụng khác không tính chi phí đền bù tài sản.
- Đất lúa nước: Mức bồi thường bình quân: 33.000 đồng/m2.

- Đất cây lâu năm: Mức bồi thường bình quân: 31.000 đồng/m2.

- Đất trồng cây hàng năm khác: 27.000 đồng/m2.

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: Mức bồi thường bình quân: 31.000 đồng/m2.

- Đất ở đô thị: Mức bồi thường 1.500.000 đồng/m2.

- Đất ở nông thôn: Mức bồi thường 1.000.000 đồng/m2.

- Đất rừng sản xuất: Mức bồi thường 7.000 đồng/m2.

- Đất rừng phòng hộ: Mức bồi thường 3.500 đồng/m2.

c) Kết quả tính toán và cân đối thu chi từ đất

Bảng số 06: Dự kiến các khoản thu, chi từ đất năm 2024
	STT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Đơn giá (đồng/m2)
	Thành tiền
	Ghi chú

	
	
	
	
	(triệu đồng)
	

	A
	CÁC KHOẢN THU
	 
	 
	33.760
	 

	1
	Đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị
	0,90
	2.000.000
	18.000
	 

	2
	Đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn
	0,80
	1.500.000
	12.000
	 

	3
	Thu tiền khi giao đất TMDV, đất SXKD phi nông nghiệp
	0,20
	500.000
	1.000
	 

	4
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở
	0,70
	300.000
	2.100
	 

	5
	Thu tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa nước
	2,00
	33.000
	660
	 

	B
	CÁC KHOẢN CHI
	 
	 
	21.784
	 

	I
	Chi bồi thường về đất
	 
	 
	13.875
	 

	1
	- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa
	2,50
	33.000
	825
	 

	2
	- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm khác
	0,50
	27.000
	135
	 

	3
	- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm
	0,50
	31.000
	155
	 

	4
	- Chi bồi thường khi thu hồi đất rừng sản xuất
	1,00
	7.000
	70
	 

	5
	Chi bồi thường khi thu hồi đất rừng phòng hộ
	1,00
	3.500
	35
	 

	6
	- Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thủy sản
	0,50
	31.000
	155
	 

	7
	- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn
	0,50
	1.000.000
	5.000
	 

	8
	- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị
	0,50
	1.500.000
	7.500
	 

	II
	Các khoản chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp
	 
	4.635
	 

	1
	- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa
	2,50
	132.000
	3.300
	Hỗ trợ 4 lần giá đất

	2
	- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm khác
	0,50
	81.000
	405
	Hỗ trợ 3 lần giá đất

	3
	- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm
	0,50
	93.000
	465
	Hỗ trợ 3 lần giá đất

	4
	- Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thủy sản
	0,50
	93.000
	465
	Hỗ trợ 3 lần giá đất

	III
	Các khoản chi bồi thường về cây cối hoa màu, tài sản vật kiến trúc khi thu hồi đất
	Ước
	 
	3.000
	 

	IV
	Chi phí tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	2%
	 
	274
	 

	 
	CÂN ĐỐI THU - CHI (A - B)
	 
	 
	11.976
	 


Dự kiến thu chi được tính toán dựa trên khung giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất. Số thu chi thực tế sẽ phụ thuộc vào thời điểm triển khai dự án ở thời điểm nào thì trên cơ sở hướng dẫn áp dụng đơn giá, khung giá và giá cả thị trường cụ thể tại thời điểm đó cũng như cho từng dự án cụ thể.
IV: GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
4.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

- Tăng cường phổ biến Luật bảo vệ môi trường; tổ chức các chương trình, kế hoạch hành động nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, từ đó phát triển ý thức, thói quen và hành vi ứng xử có trách nhiệm đối với môi trường, hạn chế ô nhiễm môi trường.

- Thực hiện các biện pháp chống xói mòn, rửa trôi, sạt lở đất, chống ô nhiễm môi trường đất, nâng cao độ phì của đất, khôi phục mặt bằng sử dụng đất.
- Khai hoang, phục hoá, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc vào sử dụng có hiệu quả.

- Quản lý, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên rừng hiện có, tranh thủ các nguồn vốn dự án để phát triển lâm nghiệp, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có.

- Quản lý chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm: Kiểm soát các nguồn thải gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước; đảm bảo việc khai thác nước ngầm trong khu vực ở giới hạn cho phép.
- Quản lý chất thải rắn: Từng bước hoàn thiện công tác thu gom, quản lý chất thải rắn phù hợp với điều kiện thực tế của huyện; hình thành hệ thống quản lý, kiểm soát đồng bộ từ khâu phát sinh đến khâu thu gom và chôn lấp…

- Điều chỉnh, bố trí sắp xếp lại cơ cấu giống cây trồng, lịch mùa vụ gieo trồng phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu theo từng mùa nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai có thể gây ra.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng trong khai thác, sử dụng đất bền vững; tập huấn, phổ biến Pháp lệnh phòng chống lụt bão, kiến thức về quản lý, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai...

4.2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất
- Nguồn lực về tài chính:

+ Cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo cho việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện.

+ Thực hiện tốt việc sử dụng các loại thuế, phí, lệ phí về sử dụng nguồn tài nguyên đất đai của huyện để tái đầu tư thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

+ Tăng cường kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

+ Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng từ vốn ngân sách, vốn của doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư nước ngoài, vốn của nhân dân.

+ Tăng cường công khai tài chính, ngân sách các cấp, tiếp tục đổi mới chính sách ưu đãi, hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện chính sách xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động.

- Nguồn lực về thị trường:

+ Quản lý tốt thị trường nhà và đất để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo vốn từ quỹ đất, góp phần giảm chi phí đầu tư vào cho các nhà sản xuất.

+ Tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, khuyến khích doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào đất.

- Nguồn lực về khoa học – công nghệ:

+ Ứng dụng các công nghệ mới phù hợp vào công tác địa chính và quản lý đất đai. Tổ chức các lớp đào tạo chuyên đề tương thích với từng chương trình ứng dụng công nghệ mới, giúp người sử dụng nắm bắt nhanh và làm chủ công nghệ vận hành.

+ Ứng dụng mạng lưới thông tin đất đai hiện có, khẩn trương nối mạng hệ thống các cơ quan quản lý đất đai với cấp tỉnh và từ cấp huyện đến cấp xã và các đơn vị có liên quan, đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của ngành và của người dân về kế hoạch sử dụng đất các cấp.

- Nguồn lực về con người:

+ Nâng cao năng lực của cán bộ, công chức hoạt động trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đặc biệt các cán bộ trực tiếp phụ trách nội dung liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

+ Thường xuyên tuyên truyền rộng rãi các quy định của pháp Luật về Tài nguyên và Môi trường đến người dân, hướng dẫn người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch.
4.3. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất

- Giải pháp về tổ chức thực hiện

+ Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện Than Uyên có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của huyện và công bố công khai nội dung có liên quan tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường và việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

+ Quản lý chặt chẽ, giám sát thường xuyên việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các loại đất khác, đặc biệt là đất phi nông nghiệp.
+ Các cơ quan chuyên môn cấp huyện cùng UBND cấp xã thường xuyên nắm bắt tiến độ thực hiện dự án của các nhà đầu tư, nắm bắt các vướng mắc để tháo gỡ, giải quyết kịp thời; cán bộ làm công tác bồi thường, GPMB cần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...

- Giải pháp về chính sách:

+ Có cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi như: Cho thuê đất, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho đầu tư… để thu hút và tập hợp các nhà đầu tư tham gia phát triển các dự án lớn, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

+ Điều chỉnh các chính sách có liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhằm thúc đẩy tiến độ bồi thường, ít có các trường hợp kiến nghị của người dân. Điều chỉnh đơn giá bồi thường sát với giá thị trường, chuẩn bị trước quỹ đất tái định cư.

+ Thực hiện tốt chính sách đất đai, nhà ở cho người có công, các đối tượng chính sách, đảm bảo cho người nghèo có đất sản xuất và có cơ hội có nhà ở.

- Giải pháp tạo nguồn vốn từ đất:

+ Xác định giá đất hợp lý nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo công bằng xã hội và khuyến khích sản xuất.

+ Rà soát đánh giá đúng các đối tượng sử dụng đất, đặc biệt là các đối tượng thuê đất. Tiếp tục rà soát tăng cường quản lý đất đai đối với các tổ chức, cá nhân thuê đất để tránh thất thu… Mọi đối tượng thuê đất đều phải nộp tiền thuê đất đầy đủ và kịp thời. Rà soát thường xuyên việc sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức được nhà nước giao đất để có kế hoạch sử dụng hợp lý, tránh hiện tượng lãng phí về đất đai.

4.4. Các giải pháp khác
- Giải pháp về sử dụng đất


+ Đất lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng: rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc ngoài thực địa và công khai về diện tích, trong trường hợp cần thiết chuyển mục đích, các địa phương phải có kế hoạch bù đắp diện tích đất đã bị mất.


+ Đất đô thị: rà soát quy hoạch sử dụng đất đô thị theo hướng bố trí sử dụng đất hợp lý, nâng cao hệ số sử dụng. Phát triển các khu đô thị mới cần tính toán tránh ảnh hưởng trực tiếp tới các tuyến giao thông quan trọng.


+ Đất quốc phòng, an ninh: rà soát quỹ đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh để đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 


+ Đất phát triển hạ tầng: trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng đi trước một bước để tạo động lực thực hiện đồng bộ theo quy hoạch.

- Giải pháp về thu hút vốn đầu tư:
+ Thực hiện nghiêm túc Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, khuyến khích các tư nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân với quy mô vừa và nhỏ.

+ Củng cố, mở rộng quỹ tính dụng nhân dân cùng với hệ thống ngân hàng để huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân.

+ Thực hiện xã hội hoá một số lĩnh vực, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia các hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng theo phương thức Nhà nước và tư nhân cùng làm.

+ Tạo điều kiện thuận lợi, cải cách và công khai thủ tục hành chính; thực hiện tốt cơ chế “một cửa, một đầu mối, một cửa liên thông” ở các cơ quan nhà nước; phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan với nhau để rút ngắn thời gian, giải quyết các thủ tục hành chính, tránh việc để các nhà đầu tư cũng như công dân phải đi lại nhiều lần.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

-  Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Than Uyên là công cụ pháp lý quan trọng để UBND huyện thực hiện các mục tiêu đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

- Nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện được xây dựng dựa trên sơ sở đánh giá thực trạng sử dụng đất và nguồn số liệu hiện trạng sử dụng đất đai năm 2023 cập nhật số liệu biến động đất đai từ các nguồn tài liệu có độ chính xác cao (bản đồ địa chính, bản đồ trích đo ...), nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023, định hướng đến năm 2024.

-  Kết quả của kế hoạch thể hiện được việc sử dụng đất khoa học, hiệu quả và tiết kiệm, đồng thời là công cụ quan trọng để huyện thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Nhà nước và thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật.

- Chỉ tiêu các loại đất chính của kế hoạch và các chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể trong năm kế hoạch là khung chung định hướng cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện và các ngành trên địa bàn trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

- Việc bố trí sử dụng đất theo kế hoạch phải đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống của các tầng lớp dân cư. Phân bố hợp lý dân cư, lao động, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo yêu cầu giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát triển đồng bộ các ngành kinh tế.
- Các loại đất chuyên dùng khác được xem xét và tính toán cho mọi loại đất từ đất giao thông, thuỷ lợi đến đất cơ sở giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao... trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của năm kế hoạch đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất là khâu quyết định để thực hiện hóa ý đồ phát triển, thể hiện sự nghiêm túc của pháp luật về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường sinh thái.
2. Kiến nghị

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất đai theo quy định, UBND huyện Than Uyên kiến nghị:

- Do điều kiện cơ sở hạ tầng, đô thị và kinh tế - xã hội của huyện đang trong giai đoạn phát triển, chưa hoàn thiện nên chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, vì vậy để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Than Uyên phát triển đề nghị các cấp, các ngành ở địa phương quan tâm đầu tư thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

- Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Than Uyên để có cơ sở thực hiện việc quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn cũng như có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nội dung của điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đã lập./.
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